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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 08/10/2026 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1 17:21 21:00
3.5 00:21 03:45
2.1 06:18 10:00
3.2 11:32 14:45
1 18:12 21:45

3.5 00:46 04:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Hoàn HAI TIAN LONG 5.1 98 3,609 P/s1 - CL1 04:00 // 05.30 A2-01

2 M.Cường MONICA 8.7 173 17,801 P/s3 - BNPH 04:30 // 07.30 A1-A3

3 Quyền HAIAN PARK 8.5 145 9,413 H25 - TCHP 04:30 ↑ 08-SG98

4 P.Tuấn TPC206-TK02;TPC206-
SL02 6 190 6,257 H25 -

CanGio 06:00 Q.H

5 V.Dũng -
Th.Tùng XIN MING ZHOU 90 8 139 11,191 P/s3 - CL4-5 08:30 // 07.30 A3-01

6 T.Tùng KMTC SURABAYA 9.2 200 28,736 P/s3 - CL3 10:00 // 13.00 A5-A6

7 Giang HAI BAO 3 59 299 P/s1 - CL2 16:00 01

8 M.Hải - T.Dũng MAERSK NACKA 8.3 172 25,514 P/s3 - CL4 17:00 A2-A3

9 M.Tùng EVER OMNI 10.4 195 27,025 P/s3 - CL5 23:00


